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	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ tài chính
	04/2019/TT-BTC
	18/01/2019
	Bãi bỏ 1 số thông tư của Bộ trưởng
Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế XNK
	4/3/2019
	

	2. 
	Bộ tài chính
	124/2018/TT-BTC
	20/12/2018
	Quy định về quản lý sử dụng kinh
phí thực hiện hỗ trợ đối với người
cai  nghiện ma túy
	10/02/2019
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	2097/BTC
	22/02/2019
	V/v đôn đốc bc tình hình thực hiện
cơ chế tự chủ của các cơ quan nhà
nước
	
	

	4. 
	Chính phủ
	20/2019/NĐ-CP
	21/02/2019
	Sửa đổi bổ sung của Nghi định
140/2016/NĐ-CP vể lệ phí trước bạ
	
	

	5. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	582/BTNMT
	01/02/2019
	V/v bc tình hình thực hiện năm
2018 của CTMT ứng phó với biến
đổi khí hậu
	
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	711/BTNMT
-TCCB
	20/02/2019
	Cung cấp thông tin các đơn vị sự
nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh
vực tài nguyên và môi trường
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính phủ
	09/2019/QĐ-TTg
	15/02/2019
	Quyết định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn của Ban QL khu Công
nghệ cao Hòa Lạc
	02/4/2019
	

	8. 
	Bộ Khoa Học và Công Nghệ
	346/BKHCN-TCCB
	18/02/2019
	Báo cáo tình hình thực hiện TTLT số
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV và đề
xuất sửa đổi, bổ sung quy định về
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành KH&CN.
	
	

	9. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	446/QĐ-BVHTTDL
	29/01/2019
	V/v công bố Danh mục di sản văn
hóa phi vật thể quốc gia
	
	

	10. 
	Bộ Khoa học và
Công nghệ,
	16/2018/TT-
BKHCN
	29/11/2018
	Quy định hoạt động phối hợp trong
mạng lưới các cơ quan thông báo và
hỏi đáp Ban liên ngành về hàng rào
kỹ thuật trong thương mại
	15/01/2019
	

	11. 
	Bộ Văn hóa thể thao và du lịch
	570/ BVHTTDL
	19/02/2019
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số
152/2018/NĐ-CP quy định số chế độ
với HLV,VĐV thể thao trong thời
gian tập trung tập huấn thi đấu
	
	

	12. 
	
Bộ Văn hóa Thế
thao và Du lịch
	523/KH-BVHTTDL
	14/02/2019
	KH tổng kết 10 năm thực hiện Chiến
lược phát triển văn hóa đến năm
2020
	
	

	13. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	537/BVHTTDL
	15/02/2019
	V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chiến
lược Phát triển văn hóa đến năm
2020
	
	

	14. 
	Văn phòng Chính phủ
	1506/VPCP-KGVX
	25/02/2019
	V/v báo cáo 10 năm triển khai
Chương trình điều trị thay thế nghiện
các chất dạng thuốc phiện.
	
	

	15. 
	Thủ tướng Chính phủ
	223/QĐ-TTg
	22/02/2019
	Quyết định Phê duyệt Đề án "Tuyển
chọn, đào tạo , bồi dưỡng tài năng
thể thao và nhân lực thể thao thành
tích cao đến năm 2035
	
	

	16. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	940/BKHĐT
	14/02/2019
	V/V báo cáo đánh giá bổ sung về kết
quả thực hiện KH phát triển kinh tế
xã hội năm 2018
	
	

	17. 
	Văn phòng Chính phủ
	1341/VPCP-KTTH
	18/02/2019
	V/v triển khai Nghị quyết của Bộ
Chính trị
	
	

	18. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	156/QĐ-BKHĐT
	18/02/2019
	Quyết định v/v phân công công tác
của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
	
	

	19. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
	56/BKHĐT
	21/02/2019
	V/v tham dự Hội nghị kiêm điểm
hang năm về tình hình thực hiện
chương trình hợp tác Việt Nam -
IFAD
	
	

	20. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1026/ BKHĐT
	20/02/2019
	BC Kết quả thẩm định ngồn vốn và
khả năng cân đối ngồn vốn C
	
	

	21. 
	Ủy ban an toàn
giao thông quốc gia
	59/UBQTGTQG
	25/02/2019
	V/v báo cáo tình hình trât tự an toàn
giao thông 9 ngày nghỉ tết nguyên
đấn ký hợi
	
	

	22. 
	Ủy ban an toàn
giao thông quốc gia
	61/ UBQTGTQG
	13/02/2019
	Bc kết quả công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông năm 2018
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	69/VPCP
	21/02/2019
	Kết luận của phó TTg Trịnh Đình
Dũng về hội nghị công tác Bộ giao
thông vận tải
	
	

	24. 
	Thủ tướng Chính phủ
	07/2019/QĐ-TTG
	15/02/2019
	Quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn cơ cấu tổ chức học viện ngoại
giao
	01/4/2019
	

	25. 
	Thủ tướng Chính phủ
	10/2019/QĐ-TTG
	18/02/2019
	Quyết định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn của Bộ Ngoại giao
	05/4/2019
	

	26. 
	Thủ tướng Chính phủ
	11/2019/QĐ-TTG
	18/02/2019
	Quyết định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn của Ủy ban nhà nước về
người Việt Nam ở nước ngoài
	05/4/2019
	

	27. 
	Bộ Xây dựng
	301/BXD
	20/02/2019
	V/v bc công tác quản lý vận hành sử
dụng nhà chung cư
	
	

	28. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1071/BKHĐT
	22/02/2019
	V/v lập và gửi báo cáo giám sát đánh
giá đầu tư năm 2019
	
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	559/BNNPTNT
	19/02/2019
	V/v công bố TTHC mới ban hành
linh vực bảo vệ thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	
	

	30. 
	Bộ thông tin và TT
	09/BTTTT
	19/02/2019
	Bc kết quả công tác thông tin tuyên
truyền
	
	

	31. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	483/BTTTT-TTCS
	25/02/2019
	V/v tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ
quyền và phát triển bền vững biển,
đảo Việt Nam
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	219/QĐ-TTg
	26/02/2019
	Phê duyệt đề án hỗ trợ thông tin
tuyên truyền về dân tộc tôn giáo
	
	

	33. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	156/CĐ-CNN
	11/02/2019
	Công điện khẩn v/v phòng cháy chữa
cháy rừng
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	557/CT-BNN
	25/02/2019
	Chỉ thị v/v tăng cường ngăn chặn các
điểm nóng về phá rừng cháy rừng
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	999/CV
	18/02/2019
	V/v KH làm việc của Đoàn nghiên
cứu khả thi Dự án KfW9.2
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	212/QĐ-TTG
	20/02/2019
	QĐ Ban hành KH và Đề cương tổng
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số
13/NQ-TW về tiếp tục đổi mới phát
triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập
thể
	
	

	37. 
	Thủ tướng Chính phủ
	04/CT-TTg
	20/02/2019
	V/v triển khai đồng bộ giải pháp cấp
bách khống chế bệnh Dịch tả lợn
Châu phi
	
	

	38. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1185/BNN
	22/02/2019
	V/v triển khai Chương trình OCOP
	
	

	39. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	591/QĐ- BNN
	21/02/2019
	V/v bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư
phát triển hàng hóa dịch vụ sản
phẩm cụ thể
	
	

	40. 
	Bộ Nông nghiệp và
PTNT
	1034/BNN
	19/02/2019
	V/v danh mục dự án kêu gọi đầu tư
trực tiếp nước ngoài FDI
	
	

	41. 
	Bộ Lao động TB
và Xã hội
	680/BLĐTBXH
	21/02/2019
	V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày
công tác xã hội Việt Nam
	
	

	42. 
	Bộ Lao động TB và XH
	36/2018/TT-BLĐ
	26/02/2019
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện lấy ý
kiến của trẻ em trong quá trình XD
chương trình chính sách văn bản
QPPL liên quan đến trẻ em
	
	

	43. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	378/QĐ-BGDĐT
	19/02/2019
	Bãi bỏ QĐ số 6639 cảu Bộ trưởng
Bộ giáo dục và đào tạo
	
	

	44. 
	Bộ Xây dựng
	14/2018/TT-BXD
	28/12/2018
	Hướng dẫn phương pháp định giá
dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa
táng
	15/3/2019
	

	45. 
	Thủ tướng Chính phủ
	223/TTg-NN
	20/02/2019
	Xây dựng NĐ về đầu tư xây dựng và
kinh doanh sân golf
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	1400/VPCP-CN
	20/02/2019
	V/v quy trình lập, thẩm định, phê
duyệt đề án.
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính phủ
	213/QĐ-TTg
	21/02/2019
	Quyết định ban hành chương trình
tổng thể của Chính phủ về thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
	
	

	48. 
	Bộ Xây dựng
	69/QĐ-BXD
	30/01/2019
	V/v công bố danh mục Văn bản
QPPL hết hiệu lực toàn bộ
	
	

	49. 
	Thanh tra Chính phủ
	198/KH-TTCP
	20/02/2019
	Kh Tổ chức tập huấn đánh giá công
tác phòng chống tham nhũng
	
	

	50. 
	Bộ Tư pháp
	21/QĐ-BTP
	05/02/2019
	Quyết định ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện nghị định số
137/2018/NĐ-CP về thi hành Luật
luật sư
	
	

	51. 
	Bộ tư pháp
	422/BTP
	01/02/2019
	V/v triển khai thực hiện nghị định số
137/2018/NĐ-CP và Đại hội nhiệm
kỳ Đoàn Luật sư
	
	

	52. 
	Bộ Tư pháp
	460/QĐ-BTP
	22/02/2019
	QĐ ban hành Kế hoạch sơ kết thi
hành Luật hôn nhân và gia đình năm
2014
	
	

	53. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	469/BNN
	30/01/2019
	QĐ v/v công bố kết quả hệ thống
văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước
	
	

	54. 
	Chính phủ
	22/2019/NĐ-CP
	25/02/2019
	Quy định tố cáo và giải quyết tố cáo
trong công an nhân dân
	15/4/2019
	

	55. 
	Bộ Nội vụ
	555/BNV
	01/02/2019
	V/v hướng dẫn thực hiện 1 số nhiệm
vụ trọng tâm trong công tác quản lý
nhà nước về thanh niên năm 2019
	
	

	56. 
	Chính phủ
	21/2019/NĐ-CP
	22/02/2019
	V/v khu vực phòng thủ
	16/02/2019
	

	57. 
	Bộ công an
	455/BCA
	25/02/2019
	V/v phối hợp xây dựng BC tổng kết
thi hành luật phồng chống ma túy
	
	

	58. 
	Bộ Nội vụ
	785/BNV
	22/02/2019
	V/v các ban QL xếp hạng theo thông
tư số 36
	
	


